
Số FX24-11.21

Lần 01

Tỷ giá áp dụng ngày 21-Nov-24

Bán

Tiền mặt Chuyển khoản (Tiền mặt & Chuyển khoản)

USD/VND 25,304          25,304             25,504                               

Tỷ giá USDVND trung tâm của NHNN 24,290                               

Bán

Tiền mặt Chuyển khoản (Tiền mặt & Chuyển khoản)

AUD (Australia) 16,195          16,195             16,917                               

EUR (Europe) 26,286          26,286             27,254                               

JPY (Japan) 158.86          158.86             168.48                               

SGD( Singapore) 18,547          18,547             19,345                               

THB (Thailand) 720.09          720.09             750.12                               

GBP (England) 31,557          31,557             32,849                               

CAD (Canada) 17,817          17,817             18,590                               

MYR (Malaysia) 5,566            5,566               5,808                                 

Mua

CIMB BANK (VIETNAM) Ltd
BẢNG TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Tỷ giá USD/VND 

Mua

Tỷ giá ngoại tệ khác so với Việt Nam Đồng




